
Nội dung điều 

chỉnh phân bổ

Cộng

Theo Quyết 

định số 

5068/QĐ-

UBND 

ngày 

12/12/2025

Theo 

Quyết định 

số 

4004/QĐ-

UBND 

ngày 

25/9/2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=14+15+16 14 15 16 17 18=19+22+23 19=20+12 20 21 22 23 24 25

TỔNG SỐ: A+B 1.168.656 571.236 152.019,232 68.613,551 25.000 58.405,681 20.000 172.019,232 88.613,551 68.613,551 20.000 25.000 58.405,681 4.374,704 167.644,528

A Chuẩn bị đầu tư 1.370 0 1.370 1.370 1.370 1.370 0

B Thực hiện dự án 1.168.656 571.236 150.649,232 68.613,551 25.000 57.035,681 20.000 170.649,232 88.613,551 68.613,551 20.000 25.000 57.035,681 3.004,704 167.644,528

I
Phân bổ vốn cho các dự án, nhiệm

vụ do UBND thành phố giao
548.164 300.688 15.989,653 10.990,102 4.000 999,551 15.989,653 10.990,102 10.990,102 0 4.000,000 999,551 0 15.989,653

I.1 Dự án thành phố quyết định đầu tư 153.337 115.072 999,551 0 0 999,551 0 999,551 0 0 0 999,551 0 999,551

I.2
Dự án đặc khu quyết định đầu tư

theo nhiệm vụ thành phố giao
394.827 185.616 14.990,102 10.990,102 4.000 0 0 14.990,102 10.990,102 10.990,102 0 4.000 0 0 14.990,102

II
Phân bổ vốn cho các dự án đặc khu

quản lý giai đoạn 2021-2025
453.321 270.547 70.757,449 57.623,449 11.324 1.810 0 70.757,449 57.623,449 57.623,449 0 11.324 1.810 768,704 69.988,745

III
Phân bổ cho các dự án khởi công 

mới năm 2026
167.170 0 63.902,130 0 9.676 54.226,130 20.000 83.902,130 20.000 0 20.000 9.676 54.226,130 2.236 81.666,130

1

Nâng cấp, cải tạo các tuyến đê trên 

địa bàn Phù Long, đặc khu Cát Hải 

(Giai đoạn 1)

Đặc khu 

Cát Hải

Phòng giao 

dịch số 2 

KBNN KV III

Ban 

QLDA 

đặc khu

8163450 283 2025-2027 2086 09/7/2026 54.604 5.500 500 5.000 20.000 25.500 20.000 20.000 500 5.000 500 25.000

Kế hoạch đầu tư công năm 2026 điều chỉnh lần 2

Bổ sung 20.000 

triệu đồng từ 

nguồn NSTP bổ 

sung có mục tiêu 

cho ngân sách 

đặc khu theo 

Quyết định số 

4004/QĐ-UBND 

ngày 25/9/2026

Nguồn thu 

tiền sử 

dụng đất 

điều tiết 

cho ngân 

sách đặc 

khu

Nguồn 

tăng thu và 

dự toán chi 

còn lại 

năm 2025

Bổ sung có mục tiêu từ NSTP cho 

ngân sách đặc khu

Tổng số

Lũy kế vốn 

đã bố trí, 

giải ngân 

từ khởi 

công đến 

hết kế 

hoạch năm 

2025

Thời gian 

khởi công 

và hoàn 

thành

Quyết định đầu tư/

Chủ trương đầu tư

Tổng mức 

đầu tư/ 

quyết toán

ĐIỀU CHỈNH PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 - LẦN 2

PHỤ LỤC 01

Ngày tháng 

ban hành

Phân theo giai đoạn 

thực hiện dự án

Vốn 

chuẩn bị 

đầu tư

Vốn thực 

hiện dự án

Đơn vị: triệu đồng

ST

T
Danh mục dự án

Địa điểm 

xây dựng

Địa điểm mở 

tài khoản của 

dự án

Chủ đầu 

tư

Mã số 

dự án 

đầu tư

Mã 

ngành 

kinh tế

Nguồn 

tăng thu và 

dự toán chi 

còn lại 

năm 2025

Đã phân bổ theo Quyết định 2277/QĐ-UBND ngày 

23/7/2026

Bổ sung có 

mục tiêu từ 

NSTP cho 

ngân sách 

đặc khu

Nguồn thu 

tiền sử 

dụng đất 

điều tiết 

cho ngân 

sách đặc 

khu

Tổng số
Số văn 

bản

1
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